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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 

2025 trên địa bàn huyện Bắc Yên 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La. 
 

Thực hiện Công văn số 2279/SXD-KT,KT ngày 02/10/2023 của Sở Xây dựng tỉnh 

Sơn La về việc thực hiện Công văn số 2154/SXD-KT,HT ngày 18/9/2023 về việc phối hợp, 

cung cấp số liệu báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến 

năm 2025. Qua kết quả rà soát, tổng hợp, triển khai thực hiện UBND huyện Bắc Yên báo 

cáo như sau: 

1. Số liệu hiện trạng về hạ tầng chiếu sáng đô thị: Có phụ biểu số 01 kèm theo. 

2. Số liệu về dự án, công trình chiếu sáng đô thị được giao làm chủ đầu tư hoặc 

cơ quan trực thuộc làm chủ đầu tư; các nội dung theo phụ lục 1a, 1b kèm theo Công 

văn số 634/HTKT-GCN ngày 14/9/2023 của Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng: 

2.1.Số liệu về dự án, công trình chiếu sáng đô thị được giao làm chủ đầu tư hoặc cơ 

quan trực thuộc làm chủ đầu tư: Trong các năm 2022, năm 2023 UBND huyện Bắc Yên 

triển khai thực hiện Chỉnh trang hệ thống đèn trang trí đô thị; Chỉnh trang đô thị thị trấn 

Bắc Yên chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Bắc Yên, trong đó có các hạng 

mục chiếu sáng đô thị bao gồm: Thay thế hệ thống đèn trang trí cũ đường dạo bờ hồ Phiêng 

Ban thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên sử dụng điện áp 220V bằng hệ thống cột đèn sân 

vườn năng lượng mặt trời gồm 36 cột đèn; 02 cột đèn cao áp năng lượng mặt trời khu cổng 

chợ. Xây dựng 07 vòn điện hoa; Lắp đặt 124 bộ đèn treo cây; Thay thế 134 bộ bóng đèn 

đường bằng loại bóng led 200W; Thay thế, nâng cấp hệ thống đèn; cáp; tủ điều khiển và 

các phụ kiện cần thiết của 14 ngõ xóm thị trấn (đoạn giáp trục QL37); Lắp đặt biểu tượng 

led gắn cột đèn dọc trục QL 37 (biểu tượng bông hoa sen, con chim hạc) tại các cột đèn 

cao áp bao gồm 35 vị trí với tổng mức đầu tư 6.312.330.000 đồng. 

2.2. Các nội dung theo phụ lục 1a, 1b kèm theo Công văn số 634/HTKT-GCN ngày 

14/9/2023 của Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng: Bao gồm các nội dung: Chiếu sáng 

giao thông đô thị; Chiếu sáng công trình công cộng và quảng cáo; Chi phí cho hệ thống 

chiếu sáng công cộng đô thị; Kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô 

thị (có phụ lục 1a, 1b kèm theo). 

3. Số liệu về quy hoạch chiếu sáng đô thị 

Các nội dung quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Bắc Yên được lồng 

ghép trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị và 



trong các kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị tại Quyết định 

số 3175/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đồ án điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, giai đoạn 2016-2025 

định hướng đến năm 2030; đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2022 của UBND huyện Bắc Yên. Hệ thống chiếu sáng đô thị được bố trí xây 

dựng cho các đường giao thông cấp khu vực trở lên tại các khu vực phát triển đô thị mới, 

nâng cấp cải tạo hệ thống điện chiếu sáng tại các khu vực hiện trạng. 

4. Các kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đầu tư phát triển chiếu sáng đô thị 

- Tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, trong đó có xây 

dựng hạng mục hệ thống chiếu sáng (thiết kế 155 vị trí chiếu sáng năng lượng, chôn sẵn 

trong móng bê tông xi măng cấp độ bền B15; cột thép bát giác, H=9m dày 3,0mm, cần đèn 

CD 04 cao 2m, vươn 1,5m; mỗi vị trí chiếu sáng được bố trí đơn lẻ, đóng ngắt qua hệ thống 

rơ le hẹn giờ hoặc được điều khiển từ xa bằng bộ điều khiển). Giai đoạn triển khai thực 

hiện dự án: 2023-2026. 

- Căn cứ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô 

thị mới thị trấn Bắc Yên được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 của UBND huyện Bắc Yên. Để cụ thể hóa, xây dựng khu đô thị mới thị trấn 

Bắc Yên, ngày 11/01/2023 UBND huyện Bắc Yên có báo cáo số 21/BC-UBND về việc 

đề xuất đầu tư triển khai dự án khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên, trong đó có xây dựng hệ 

thống chiếu sáng kèm theo (hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cáp đi ngầm đồng bộ với 

hệ thống điện sinh hoạt và được điều khiển bẳng tủ chiếu sáng, quy hoạch mạng lưới 

điện chiếu sáng theo các trục đường giao thông. Tuyến đường nhóm nhà ở bố trí một bên 

trên vìa hè; chiếu sáng đường, công trình công cộng dùng đèn thủy ngân cao áp 220V -

125W; khu cây xanh sử dụng đèn trang trí 4 bóng kết hợp với đèn nấm) . Giai đoạn triển 

khai thực hiện dự án: 2023-2029. 

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vận động nhân dân sử dụng điện 

chiếu sáng an toàn, đúng mục đích ử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, 

tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu 

sáng đô thị 

Trong thời gian qua, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 

ngành điện triển khai nhiều biện pháp, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tăng 

cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng góp phần đảm bảo an ninh năng 

lượng quốc gia (tuyên truyền qua loa truyền thanh, treo băng rôn tại những nơi công 

cộng); trong đó vận động nhân dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất vào ngày 

25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” tại công văn số 538/UBND 

ngày 17/3/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 

2023. Các chương trình tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, 

tuân thủ các quy định của nhà nước và địa phương trong việc sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm và hiệu quả được duy trì triển khai sâu rộng. Để đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm 

bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện, UBND huyện ban hành  công văn 

số 1128/UBND-KTHT ngày 29/5/2023. 



Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bắc Yên về kết quả thực hiện Quyết định số 

1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển 

chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025. UBND huyện Bắc Yên kính gửi Sở Xây dựng 

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT; HTKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Văn Nguyên 



 

Phụ biểu 1a 
BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

I. Chiếu sáng giao thông đô thị 

Tên đô thị 

Loạ

i đô 

thị 

Đường phố chính cấp đô thị Đường phố cấp khu vực 
Ngõ, xóm (chiều 

rộng ≥ 2m) 
Nút giao, cầu, hầm 

Đèn năng 

lượng mặt 

trời/ gió 

Trung tâm 

điều khiển 

chiếu sáng 

Tổng 

chiều 

dài 

đường 

(km) 

Tỷ lệ 

đường 

được 

chiếu 

sáng 

(%) 

Tỷ lệ 

đường 

được 

chiếu 

sáng 

bằng 

đèn 

LED(1)  

(%) 

Tổng số 

lượng 

đèn  

chiếu 

sáng 

(đèn) 

Số 

lượng 

đèn 

chiếu 

sáng sử 

dụng 

LED(1) 

(đèn) 

Tổng 

chiều 

dài 

đường 

(km) 

Tỷ lệ 

đường 

được 

chiếu 

sáng 

(%) 

Tỷ lệ 

đường 

được 

chiếu 

sáng 

bằng 

đèn 

LED(1)  

(%) 

Tổng số 

lượng 

đèn  

chiếu 

sáng 

(đèn) 

Số lượng 

đèn 

chiếu 

sáng sử 

dụng 

LED(1) 

(đèn) 

Tỷ lệ 

đường  

được 

chiếu 

sáng 

(%) 

Tỷ lệ 

đường 

được 

chiếu 

sáng 

bằng 

đèn 

LED 

(%) 

Tỷ lệ 

nút 

giao 

được 

chiếu 

sáng 

(%) 

Tỷ lệ nút 

giao 

được 

chiếu 

sáng 

bằng 

đèn 

LED 

(%) 

Tỷ lệ cầu, 

hầm được 

chiếu sáng 

nghệ thuật 

(%) 

Tỷ lệ  

đường giao 

thông sử 

dụng đèn 

năng lượng 

mặt 

trời/diện 

gió (%) 

Có/không sử 

dụng trung 

tâm điều 

khiển chiếu 

sáng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

Bắc Yên V 5,5  100  126 2,312  100  67  100    80,7 Chưa có 

 

II. Chiếu sáng công trình công cộng và quảng cáo 

Tên đô thị Loại đô thị 

Vườn hoa, công viên, quảng trường Công trình kiến trúc tiêu biểu Quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực lễ hội 

Tỷ lệ công trình được 

chiếu sáng không sử 

dụng đèn LED (%) 

Tỷ lệ công trình được 

chiếu sáng bằng đèn LED 

(%) 

Tỷ lệ công trình được 

chiếu sáng không sử dụng 

đèn LED (%) 

Tỷ lệ công trình được 

chiếu sáng bằng đèn LED 

(%) 

Tỷ lệ công trình được 

chiếu sáng không sử dụng 

đèn LED (%) 

Tỷ lệ công trình được chiếu 

sáng bằng đèn LED (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Bắc Yên   100     

Ghi chú: 

Bảng I. Chiếu sáng giao thông đô thị 

(2) Loại đô thị: Theo phân loại đô thị Việt Nam: Loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV, Loại V 

(4) (9) (13) Tỷ lệ đường được chiếu sáng: được tính theo tổng chiều dài đường được chiếu sáng/tổng chiều dài đường cùng loại (đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực, đường ngõ, xóm chiều 

rộng ≥ 2m) 

(5) (10) (14) Tỷ lệ đường được chiếu sáng bằng đèn LED (%): được tính bằng tổng chiều dài đường được chiếu sáng bằng đèn LED chia cho tổng chiều dài đường được chiếu sáng cùng loại (đường phố 

chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực, đường ngõ, xóm chiều rộng ≥ 2m) ...........................................................  

(6) (11) Tổng số lượng đèn chiếu sáng (đèn): tổng số đèn chiếu sáng tính theo từng loại đường (đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực)     

(7) (12) Số lượng đèn chiếu sáng sử dụng LED (đèn): tổng số đèn LED được sử dụng cho từng loại đường (đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực)    

(15) Tỷ lệ nút giao được chiếu sáng (%): được tính bằng số lượng nút giao lớn, có vòng xuyến được chiếu sáng chia cho số lượng nút giao lớn, có vòng xuyến của đô thị (không tính các đèn chiếu sáng đã 

tính vào các đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực) 

(16) Tỷ lệ nút giao được chiếu sáng bằng đèn LED (%): được tính bằng số lượng nút giao lớn, có vòng xuyến được chiếu sáng bằng đèn LED chia cho số lượng nút giao lớn, có vòng xuyến được chiếu sáng 

của đô thị (không tính các đèn chiếu sáng đã tính vào các đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực) 

(17) Tỷ lệ cầu, hầm được chiếu sáng nghệ thuật (%): được tính bằng số lượng cầu, hầm đường bộ được chiếu sáng nghệ thuật/tổng số lượng cầu, hầm đường bộ của đô thị (chỉ tính các cầu chính  của đô 

thị như cầu qua sông lớn,.. Ví dụ: các cầu qua Sông Hàn của Đà Nẵng, Cầu Nhật Tân, Cầu Thăng Long của Hà Nội) 

(18) Tỷ lệ đường giao thông sử dụng đèn năng lượng mặt trời/diện gió (%): được tính bằng số lượng đường giao thông đô thị sử đụng đèn năng lượng mặt trời/điện gió chia cho tổng số lượng đường giao 

thông đô thị (đường phố chính cấp đô thị, đường phố cấp khu vực, đường ngõ, xóm chiều rộng ≥ 2m) ....................  



Bảng II. Chiếu sáng công trình công cộng và quảng cáo 

(3) (5) (7) Tỷ lệ công trình được chiếu sáng không sử dụng đèn LED (%): được tính bằng số lượng công trình được chiếu sáng bằng các loại đèn không phải là đèn LED chia cho tổng số công trình trong 

nhóm (nhóm vườn hoa, công viên, quảng trường; nhóm công trình kiến trúc tiêu biểu; nhóm quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội) 

(4) (6) (8) Tỷ lệ công trình được chiếu sáng bằng đèn LED (%): được tính bằng số lượng công trình được chiếu sáng bằng đèn LED chia cho tổng số công trình trong nhóm (nhóm vườn hoa, công viên, 

quảng trường; nhóm công trình kiến trúc tiêu biểu; nhóm quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội).



 

Phụ biểu 01b 
CHI PHÍ VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ 

 
I. Chi phí cho hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị 

Tên đô thị Loại đô thị 

Chi phí điện năng tiêu thụ  

(triệu đồng) 

Chi phí duy trì, vận hành  

(triệu đồng) 

Chi phí đầu tư xây dựng  

(triệu đồng) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Bắc Yên V 190,406 224,489 186,194 236,679 448,050 438,060   300 

 
II. Kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Giai đoạn đến 2025 Giai đoạn đến 2030 

(1) (2) (3) (4) 

Dự kiến tốc độ tăng trưởng của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị hằng năm % 15  30  

Dự kiến tỷ lệ đầu tư nguồn sáng LED trong tổng đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng đô 

thị 
% 5  10  

Dự kiến tỷ lệ đầu tư nguồn sáng sử dụng năng lượng tái tạo (NLMT, NL gió) trong tổng 

đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị 
%     

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư chiếu sáng công cộng đô thị hằng năm triệu đồng 7.000  38.000  
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